
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học 

cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022-2023 

1. Giáo viên: 

TT Tổ bộ môn 
Giáo viên Đảng 

viên 

Số lượng 

Biên 

chế 

Thỉnh 

giảng 

Trình độ chuyên môn 

>ĐH ĐH CĐ Khác 

Tổng Nữ 

1 Toán 17 11 03 17 00 09 8 00 00 

2 Vật lí 11 08 01 11 00 02 09 00 00 

3 Hóa học 10 07 03 10 00 03 07 00 00 

4 Sinh học 07 06 02 07 00 03 04 00 00 

5 Ngữ văn 14 12 03 14 00 02 12 00 00 

6 Lịch sử 05 04 01 05 00 02 03 00 00 

7 Địa lí 06 06 01 06 00 02 04 00 00 

8 Tiếng Anh 15 10 02 15 00 04 11 00 00 

9 Tin học 07 05 01 07 00 03 04 00 00 

10 Thể dục 07 01 06 07 00 01 06 00 00 

11 GDQP 04 01 02 04 00 02 02 00 00 

12 GDCD 04 04 00 04 00 00 04 00 00 

13 Công nghệ 03 00 00 03 00 00 03 00 00 

Tổng 110 75 25 110 00 33 77 00 00 

2. Cán bộ - Nhân viên: 

TT Bộ phận 
Số lượng Đảng 

viên 

Số lượng 

Biên 

chế 

 

Hợp 

đồng 

Trình độ 

>ĐH ĐH CĐ Khác 

Tổng Nữ 

1 Lãnh đạo (BGH) 03 01 03 03 00 01 02 00 00 

2 
TLTN 

(Chuyên trách) 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 

3 Kế toán 01 00 00 01 00 00 00 01 00 

4 Thủ quỹ 01 01 01 01 00 00 00 00 01 

5 Thư viện 01 01 00 01 00 00 01 00 00 

6 TB- KT 01 00 00 00 01 00 01 00 00 

7 VP (HV-GV) 02 01 00 00 02 00 01 00 01 

8 Y tế 01 01 00 00 01 00 00 00 01 

9 Bảo vệ 03 00 00 00 03 00 00 00 03 

10 Phục vụ 04 04 00 00 04 00 00 00 04 

Tổng 17 9 04 6 11 01 05 01 10 

                                                                                       



 

                                                                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 10 năm 2022 

                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                           Hàn Thanh Tùng 

 


